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I. Phân bổ số lớp học theo 6 tổ hợp môn học:  
 

1. Tự nhiên 1 (TN1), gồm 4 lớp từ 10A1 đến 10A4, học các môn: Văn, Toán, T.Anh, 

Thể dục, QP-AN; Lý, Hóa, Sinh; Sử, Tin (Chuyên đề học tập bắt buộc: Toán, Lý, Hóa - 

Khối A thi đại học). 

2. Tự nhiên 2 (TN2), gồm 3 lớp từ 10A5 đến 10A7, học các môn: Văn, Toán, T.Anh, 

Thể dục, QP-AN; Lý, Hóa, Sinh; Địa, Tin (Chuyên đề học tập bắt buộc: Toán, Lý, T.Anh 

- Khối A1 thi đại học). 

3. Tự nhiên 3 (TN3), gồm 2 lớp từ 10A8 đến 10A9, học các môn: Văn, Toán, T.Anh, 

Thể dục, QP-AN; Lý, Hóa, Sinh; KT-PL, Tin (Chuyên đề học tập bắt buộc: Toán, Hóa, 

Sinh - Khối B thi đại học). 

4. Xã hội 1 (XH1), gồm 1 lớp 10A10, học các môn: Văn, Toán, T.Anh, Thể dục, QP-

AN; Sử, Địa, KT-PL; Sinh, Công nghệ (Chuyên đề học tập bắt buộc: Văn, Sử, Địa - Khối 

C thi đại học). 

5. Xã hội 2 (XH2), gồm 2 lớp là 10A11 và 10A12, học các môn: Văn, Toán, T.Anh, 

Thể dục, QP-AN; Sử, Địa, KT-PL; Hóa, Công nghệ (Chuyên đề học tập bắt buộc: Văn, 

Toán, T.Anh - Khối D thi đại học). 

6. Xã hội 3 (XH3), gồm 3 lớp từ 10A13 đến 10A15, học các môn: Văn, Toán, T.Anh, 

Thể dục, QP-AN; Sử, Địa, KT-PL; Lý, Công nghệ (Chuyên đề học tập bắt buộc: Văn, 

Toán, T.Anh - Khối D thi đại học). 

II. Quy định về sắp xếp lớp học:  

1. Lấy điểm thi vào 10 của các môn thi thuộc tổ hợp môn học mà học sinh đăng ký 

NV, cộng điểm khuyến khích HSG các môn từ cấp huyện trở lên (nếu có) của các môn 

Chuyên đề học tập bắt buộc trong tổ hợp môn học đăng ký NV, sau đó lấy tổng điểm từ 

cao xuống thấp để xếp lớp theo mỗi tổ hợp môn học, cụ thể: 

+ Các lớp TN1 (4 lớp): Điểm thi vào lớp 10 môn Toán + Điểm khuyến khích HSG 

lớp 9 các môn Toán, Lý, Hóa từ cấp huyện trở lên (nếu có). 

+ Các lớp TN2 (3 lớp): Điểm thi vào lớp 10 môn Toán + Tiếng Anh + Điểm khuyến 

khích HSG lớp 9 các môn Toán, Lý, T.Anh từ cấp huyện trở lên (nếu có) . 

+ Các lớp TN3 (2 lớp): Điểm thi vào lớp 10 môn Toán + Điểm khuyến khích HSG 

lớp 9 các môn Toán, Hóa, Sinh từ cấp huyện trở lên (nếu có) . 

+ Lớp XH1 (1 lớp): Điểm thi vào lớp 10 môn Văn + Điểm khuyến khích HSG lớp 

9 các môn Văn, Sử, Địa từ cấp huyện trở lên (nếu có) . 

+ Các lớp XH2 (2 lớp) và các lớp XH3 (3 lớp): Điểm thi vào lớp 10 môn Văn + 

Toán + T.Anh + Điểm khuyến khích HSG lớp 9 các môn Văn, Toán, Tiếng Anh từ cấp 

huyện trở lên (nếu có). 
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2. Khi xếp lớp sẽ theo thứ tự đăng ký NV của học sinh, nếu không đạt được NV trước 

thì nhà trường sẽ xét tiếp sang nguyện vọng tiếp sau, để đủ số lớp của mỗi tổ hợp môn.    

III. Quy định về cộng Điểm khuyến khích đạt giải HSG lớp 9 năm học 2021-2022:  

1. Đạt giải HSG cấp Huyện: Giải KK (hoặc công nhận HSG) được cộng thêm 0,25 

điểm/môn; giải Ba được cộng 0,5 điểm/môn; giải Nhì được cộng 0,75 điểm/môn; giải 

Nhất được cộng 1,0 điểm/môn. 

2. Đạt giải HSG cấp Thành phố: Được cộng thêm 1,5 điểm/môn. 

3. Đạt giải HSG cấp Quốc gia, Quốc tế: Được cộng thêm 2,0 điểm/môn. 

* Lưu ý: Chỉ cộng thêm điểm khuyến khích HSG của 3 môn học Chuyên đề học tập 

bắt buộc (khối thi Đại học) của tổ hợp môn học mà học sinh đăng ký NV; mỗi môn được 

cộng điểm khuyến khích 1 lần theo giải HSG của cấp cao nhất môn đó./. 

          Phú Xuyên, ngày 10 tháng 7 năm 2022 

        HIỆU TRƯỞNG 
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